
TT Tên tổ chức cung cấp nước sạch Địa chỉ trụ sở chính

1
Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ cấp nước Lê
Thiện

Thôn Dụ Nghĩa (nhà ông Trương Văn Trường), phường
An Phong

2 Công ty TNHH Tân Thanh Số 131 Hùng Duệ Vương, phường Hồng Bàng

3 Công ty TNHH Sản xuất Anh Phương Thôn Ngô Yến, phường Hồng An

4 Hộ ông Phan Trọng Sinh Thôn Hạ Trang, xã An Trường

5 Hộ ông Ninh Hoài Thắm (xã Minh Tân cũ) xã Kiến Minh

6 Công ty TNHH Dịch vụ Đại Quyết Thôn Ngọ Dương (An Hòa), phường An Phong

7 HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp An Sơn Thôn 3 (An Sơn), xã Việt Khê

8
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng điện
nước Huy Chiên

Thôn Hà Nhuận 3 (Nhà Ông Ngô Văn Chiên), phường An 
Phong.

9 Công ty TNHH Tân Thanh Số 131 Hùng Duệ Vương, phường Hồng Bàng

10
Công ty CP đầu tư Phát triển thương mại và dịch vụ
Long Thành

Thôn 2 (Kiến Quốc) (nhà ông Vũ Hữu Vinh), xã Kiến
Hưng

11 Hộ kinh doanh Phan Trọng Sinh Thôn Hạ Trang, xã An Trường

12 Công ty CP Môi trường và nước sạch Đại Dương 70 Nguyễn Công Trứ, phường Lê Chân

13 Hộ kinh doanh cá thể Bùi Mạnh Chung Thôn Lật Dương, xã Tiên Minh

14 Công ty TNHH Thành An Thôn Kim Bích (Nhà ông Đỗ Văn Viên), xã Vĩnh Am

15 Công ty CP Cấp nước thị trấn An Lão Khu Hoàng Xá, xã An Lão 

16 Hộ kinh doanh cá thể Đàm Trì Lai Thôn 7 (Minh Tân), phường Bạch Đằng

17 Công ty CP KCN Sài Gòn - Hải Phòng Khu công nghiệp Tràng Duệ

18 Công ty TNHH Quang Sáng Thôn Lác, xã Vĩnh Thuận

19 Công ty CP Cấp nước thị trấn An Lão Khu Hoàng Xá, xã An Lão 

20 Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn

21 Công ty CP Đầu tư xây dựng Toàn Thành Đường 10, thôn Nhân Giả, xã Hùng Thắng

22
Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam –
CTCP

số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội

23 Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng Thôn Do Nha, phường An Dương

24 Công ty TNHH Xây dựng Thanh Bình Thôn Dụ Nghĩa, phường An Phong

25  Công ty CP Cấp nước Thủy An Thôn Sim, phường Thủy Nguyên

26 Công ty CP Điện nước Sông Giá Thôn 13 (Ngũ Lão), phường Thủy Nguyên

27 Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Huy Km43, Quốc lộ 10, thôn Đại Độ, xã Quyết Thắng

28 Công ty CP Thương mại và dịch vụ Minh Nguyệt Km16, quốc lộ 10, phường Lưu Kiếm
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THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



29 Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Thống Nhất Số 77 Nguyễn Lương Bằng, phường Phù Liễn

30 Công ty CP Thương mại – Xây dựng Thành Công Xóm A2 đường Cầu Giá, phường Lưu Kiếm

31 Công ty CP Cấp nước Hải Phòng 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng

32 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dương Kinh Thôn 3 (Trạm cấp nước Ngũ Lão), phường Bạch Đằng

33 Cấp nước - Xây dựng Hải Phòng
Km16 + 600, Quốc lộ 10, xóm 7 (Thủy Sơn), phường
Thủy Nguyên

34 Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Dương Kinh
Thôn 2, Khu tái định cư Gia Minh (tại trạm cấp nước Gia
Minh), phường Bạch Đằng

35 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Thành số 636 Khu 4, đường Thiên Lôi, phường Lê Chân

36 Công ty cổ phần Công nghệ điện nước Hòn Ngọc
Xứ đồng Vườn Lẫu, thôn 11 (Chính Mỹ), phường Lê Ích
Mộc

37
Hợp tác xã Dịch vụ cấp, thoát nước, nông nghiệp và
môi trường Thủy Nguyên

Thôn An Lợi (An Lư), phường Thủy Nguyên

38 Công ty cổ phần Nước sạch Trường Giang
Thôn 2 (tại nhà ông Hồ Quốc Chăn) (Phả Lễ), phường
Nam Triệu

39 Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Số 10, Hồng Quang, phường Hải Dương, TP Hải Phòng

40 Công ty TNHH MTV nước sạch Tân Dân
Khu dân cư Tư Giang, phường Lê Đại Hành, TP Hải
Phòng

41 Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn Thôn Thúy Lâm, xã Thanh Hà, TP Hải Phòng

42
Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn Hải
Dương

Số 5 đường Hồng Quang, phường Thành Đông, TP Hải
Phòng

43 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn Số nhà 674, Trần Phú, xã Nam Sách, TP Hải Phòng

44 Công ty cổ phần VIWASEEN 6
Nhà máy nước sạch Tiền Trung, thôn Tiền Trung, phường
Ái Quốc, TP Hải Phòng

45 Công ty TNHH nước sạch Thượng Vũ Nguyễn Thị Hường 0985.311.420

46
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Xây dựng Mạnh
Tùng

Thôn Thượng, xã Lai Khê, TP Hải Phòng

47 Công ty TNHH MTV nước sạch Phượng Hoàng
Khu dân cư Hiệp Thượng, phường Phạm Sư Mệnh, TP Hải 
Phòng

48 Công ty Cổ phần nước sạch Lai Vu Xã Hà Tây, TP Hải Phòng

49 Công ty cổ phần nước sinh hoạt Việt Hồng thôn Hợp Nhất, xã Lai Khê, TP Hải Phòng

50 Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hồng Lạc xóm 4, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng

51 Công ty TNHH một thành viên nước sạch Kỳ Sơn Xóm mới,  thôn Đoài, Xã Hà Bắc, TP Hải Phòng

52 Công ty TNHH nước sạch An Bình Thôn Bình Dy, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng

53 Công ty TNHH nước sạch Cộng Lạc Thôn An Vệ, xã Tân Trường, TP Hải Phòng

54 Công ty cổ phần nước sạch Thanh An Thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng

55 Công ty cổ phần phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà Thôn Văn Tảo, xã Hà Nam, TP Hải Phòng


